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BÁO CÁO

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn do 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW và Chương trình hành động số 689/CTr-UBND ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Kế hoạch số 2219/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BCA-C41 ngày 20/10/2016 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay, trong đó có giao Sở Tư pháp phối hợp rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát các văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 1989 đến ngày 30/4/2017 liên quan đến các lĩnh vực về Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Phòng chống vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; An ninh tại địa bàn biên giới; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; An ninh dân tộc, tôn giáo. Kết quả rà soát đã gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan. Sở Tư pháp xin báo cáo kết quả như sau: 
1. Số lượng văn bản được rà soát

Tổng số văn bản do HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành từ năm 1989 đến ngày 30/4/2017 liên quan quan đến các lĩnh vực về Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Phòng chống vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; An ninh tại địa bàn biên giới; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; An ninh dân tộc, tôn giáo được tập hợp để rà soát gồm 200 văn bản (trong đó có 05 Nghị quyết; 64 Quyết định và 131 Chỉ thị). 

2. Ý kiến đối với các văn bản rà soát

2.1. Về hiệu lực

Trong tổng số 200 văn bản được rà soát, có:

- 43 văn bản còn hiệu lực (04 Nghị quyết; 39 Quyết định – Phụ lục 01). 
- 42 văn bản đã hết hiệu lực toàn bộ chưa được công bố (Chỉ thị - Phụ lục 02).
- 02 văn bản hết hiệu lực 1 phần (02 Quyết định – Phụ lục 03)
- 44 văn bản cần bãi bỏ (06 Quyết định; 38 Chỉ thị - Phụ lục 04).
- 69 văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (01 Nghị quyết; 17 Quyết định; 51 Chỉ thị - Phụ lục 05). Về Phụ lục này đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan cho ý kiến đối với các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ngành mình về tình trạng hiệu lực, phương án sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc bãi bỏ (Nếu bãi bỏ thì các văn bản đề nghị bãi bỏ sẽ chuyển sang Phụ lục 04)
2.2. Về nội dung

2.2.1. Đối với 43 văn bản còn hiệu lực toàn bộ và 02 văn bản còn hiệu lực một phần tại Phụ lục 01 và Phụ lục 03:

Các văn bản được ban hành đảm bảo về nội dung, thẩm quyền, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
2.2.2. Đối với 42 văn bản hết hiệu lực thi hành nhưng chưa được công bố tại Phụ lục 02:

- Có 35 văn bản hiện đã hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.   
- Có 07 văn bản đã được thay thế hoặc hết hiệu lực bởi các văn bản khác. 

2.2.3. Đối với 44 văn bản cần bãi bỏ tại Phụ lục 04:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế thì bãi bỏ toàn bộ văn bản. Theo đó:

- Đối với 05 Quyết định được thống kê trong danh mục, hiện nay không còn được áp dụng do căn cứ văn bản làm căn cứ để triển khai thực hiện đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội hoặc do công tác kiện toàn tổ chức được thay đổi qua các thời kỳ.

- Đối với các Chỉ thị: 
+ Một số Chỉ thị có nội dung được áp dụng chỉ để phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên: hiện nay các văn bản được triển khai thực hiện đã hết hiệu lực thi hành. Do đó, đề nghị bãi bỏ các Chỉ thị này.
+ Một số Chỉ thị có nội dung đã được UBND tỉnh ban hành các văn bản mới để điều chỉnh, đề nghị bãi bỏ văn bản được ban hành trước.

+  Một số Chỉ thị có nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và không cần thiết phải ban hành văn bản mới để điều chỉnh nội dung đó thì đề nghị bãi bỏ.
2.2.4. Đối với 69 văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại Phụ lục 05:
* Đối với các Quyết định:

- Một số Quyết định có căn cứ pháp lý ban hành hoặc trích dẫn các văn bản của Trung ương đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Do đó, nội dung quy định trong các Quyết định cần phải được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 
- Một số Quyết định không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và hình thức ban hành văn bản, cụ thể:

+ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 ban hành Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá ở Cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình. Việc thực hiện quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá hiện nay thực hiện theo Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ và Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013. Đồng thời, hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 Ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên đây là văn bản cá biệt có chứa QPPL nên không có hiệu lực để thay thế cho Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND.

+ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 ngày 20/4/2017 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Quảng Bình. Đây là văn bản được ban hành theo hình thức cá biệt nhưng nội dung có chứa QPPL, không đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. 
Đối với trường hợp này, Sở Tư pháp đã có Công văn số 629/STP-XDKTVB ngày 24/4/2017 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh hình thức xử lý cho phù hợp theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.
+ Có 02 văn bản có quy định trái với Luật Đầu tư năm 2014: Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 và Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 có quy định các yêu cầu, điều kiện bắt buộc các đơn vị kinh doanh phải đáp ứng mới được phép hoạt động kinh doanh là trái với với quy định của Luật Đầu tư năm 2014.
Về hình thức xử lý đối với 02 văn bản này, tại Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh về kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến Luật Đầu tư năm 2014 và quy định về yêu cầu, điều kiện kinh doanh trái với quy định của Luật Đầu tư năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tham mưu ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đồng thời công bố hết hiệu lực (tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Báo cáo số 227/BC-UBND). Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải đã dự thảo Quyết định thay thế 02 Quyết định nêu trên, đã gửi lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh ký ban hành.  
* Đối với các Chỉ thị:
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 thì hiện nay Chỉ thị không thuộc đối tượng là văn bản QPPL. Đồng thời, tại Điểm e, Khoản 7 của Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 đã yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo rà soát các chỉ thị QPPL của UBND các cấp đã ban hành để bãi bỏ, thay thế bằng các văn bản phù hợp. Tuy nhiên, các Chỉ thị được nêu tại Phụ lục 05 là những văn bản có nội dung chứa quy tắc xử sự chung, được áp dụng lâu dài đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi của tỉnh, hiện nay cần thiết phải tiếp tục tồn tại để điều chỉnh các quan hệ xã hội ở địa phương, vì vậy đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản phù hợp để thay thế các Chỉ thị này.  
3. Kiến nghị sau rà soát

- Đề nghị UBND tỉnh công bố hết hiệu lực toàn bộ đối với những văn bản chưa được công bố được nêu tại Phụ lục 02 kèm theo Báo cáo này.

- Đối với các văn bản cần bãi bỏ được nêu tại Phụ lục 04, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản bãi bỏ theo quy định của pháp luật.

- Đối với các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế được nêu tại Phụ lục 05, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý về ngành, lĩnh vực tham mưu văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Trên đây là kết quả rà soát văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 1989 đến ngày 30/4/2017 liên quan đến các lĩnh vực về Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Phòng chống vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; An ninh tại địa bàn biên giới; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; An ninh dân tộc, tôn giáo, Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh./.
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